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A. YÊU CẦU  
* Kiến thức : HS trình bày được kiến thức cơ bản các sự kiện lịch sử trong các bài 8, 9, 10,11,12
* Kỹ năng: trình bày, phân tích, tổng hợp, đánh giá nội dung chính sự kiện lịch sử.
B. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. TỰ LUẬN:
Câu 1. Vì sao nước Mỹ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? Âm mưu của Mỹ trong “chiến lược toàn cầu”  được thể hiện như thế nào ?
Câu 2. Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau 1945 là gì ? Nêu những nét chính về Liên minh châu Âu (EU) ( lí do liên kết, quá trình liên kết, vai trò của liên minh EU)
[bookmark: _Hlk90324158]Câu 3. Nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó? Nêu xu thế phát triển chung của thế giới ngày nay? Xu thế đó đặt ra cho Việt Nam những thời cơ và thách thức gì?
Câu 4. Trình bày nguyên nhân, những thành tựu, ý nghĩa và những tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ( 1945-2000)
II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới vào thời gian nào?
A. Từ năm 1945-1975.	B. Từ năm 1950-1975.	
C. Từ năm 1918-1945.	D. Từ năm 1945-1950.
Câu 2: Chính sách đối ngoại nổi bật của Mĩ trong giai đoạn 1991-2000 là
A, Cố gắng thiết lập trật tự thế giới đơn cực
B, Tìm cách tiêu diệt Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa
C, Thiết lập chế độ thực dân kiểu mới ở châu Á
D, Nới lỏng sự kiểm soát đối với Đảng Cộng sản ở Mĩ
Câu 3: Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973?
A, Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.
B, Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.
C, Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.
D, Phát động cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.
Câu 4  Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A, Bán vũ khí cho các bên tham chiến.	
B, Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C, Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 
D. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
Câu 5: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ là gì?
A. Chuẩn bị tiến hành “chiến tranh tổng lực”.	B. “Chiến lược toàn cầu hóa”.
C. Xác lập một trật tự thế giới mới có lợi cho Mỹ.	D. “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”.
Câu 6: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật?
A. Phát triển chậm chạp	B. Phát triển nhanh chóng
C. Phát triển không ổn định	D. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài
Câu 7: Đâu không phải là cải cách dân chủ mà Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh đã thi hành ở Nhật Bản sau chiến tranh?
A, Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế.
B, Tiến hành cải cách ruộng đất.
C, Thông qua và thực hiện các đạo luật lao động.
D, Đẩy mạnh phát triển công nghiệp.
Câu 8: Ý nghĩa quan trọng nhất của các cải cách mà lực lượng Đồng minh đã thực hiện ở Nhật Bản giai đoạn 1945-1951 là
A, Khôi phục nền kinh tế Nhật Bản đạt mức trước chiến tranh
B, Dân chủ hóa Nhật Bản, tạo điều kiện để nước Nhật phát triển ở giai đoạn sau
C, Tạo mầm mống để chủ nghĩa quân phiệt phát triển trở lại
D, Đưa Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm tài chính lớn của thế giới
Câu 9: Nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống nhau?
A, Lợi dụng vốn đầu tư nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
B, Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.
C, Phát huy truyền thống tự lực.
D, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào.
Câu 10: Để phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?
A, Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.
B, Đi sâu vào các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo máy móc.
C, Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.
D, Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài.
Câu 11: Chế độ chính trị của Nhật Bản hiện nay là gì?
A. Chế độ xã hội chủ nghĩa	B. Chế độ cộng hòa tổng thống
C. Chế độ quân chủ lập hiến	D. Chế độ quân chủ chuyên chế
Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế Tây Âu có đặc điểm gì nổi bật?
A. hoàn toàn kiệt quệ	B. phát triển mạnh mẽ
C. phát triển không ổn định	D. phát triển chậm
Câu 13: Anh(chị) hiểu thế nào về khái niệm Tây Âu
A, Các quốc gia này đều nằm ở phía Tây châu Âu
B, Các quốc gia này đều nằm ở phía Tây bán cầu
C, Dùng để chỉ về sự khác biệt kinh tế- chính trị với Đông Âu
D, Dùng để chỉ các quốc gia thân Mĩ
Câu 14: Tại sao Mĩ và các nước phương Tây lại dồn sức viện trợ cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?
A, Để thúc đẩy quá trình hòa bình hoá nước Đức.
B, Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức.
C, Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.
D, Để củng cố ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực
Câu 15: Điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là
A. Xuất phát điểm	 B. Mức độ liên kết	   C. Nguyên tắc hội nhập  D. Quy mô
Câu 16: Brexit là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện gì đã diễn ra trong Liên minh châu Âu (EU)?
A. Khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp	B. Anh rời khỏi EU
C. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu	D. Khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu
Câu 17: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô đã có sự chuyển biến như thế nào?
A, Chuyển từ đối đầu sang đối thoại
B, Hợp tác với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.
C, Từ hợp tác sang đối đầu trực tiếp
D, Từ đồng minh trong chiến tranh chuyển sang đối đầu và đi đến tình trạng chiến tranh lạnh
Câu 18: Tháng 12-1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế?
A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ	B. Nước Đức được thống nhất
C. Bức tường Béc in sụp đổ	D. Chiến tranh lạnh chấm dứt
Câu 19: Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc của châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A, Việt Nam không phải chịu sự tác động của cuộc đối đầu Xô- Mĩ
B, Tiêu diệt phát xít Nhật, tạo thời cơ để nhân dân châu Á nổi dậy giành chính quyền
C, Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ tổ chức Liên Hợp Quốc
D, Việt Nam không bị thực dân Pháp quay trở lại xâm lược
Câu 20 Động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là
A, Yêu cầu giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.
B, Yêu cầu phục vụ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
C, Do kế thừa những thành tựu KHKT cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
D, Do những đòi hỏi của cuộc sống, nhu cầu của sản xuất.
Câu 21: Loại vũ khí nào sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai hiện nay đã được dân sự hóa phục vụ cho cuộc sống con người?
A. Vũ khí hạt nhân	B. Vũ khí hóa học       C. Vũ khí sinh học	D. Vũ khí phóng xạ
Câu 22: Điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII-XIX với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
A, Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
B, Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học
C, Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất
D, Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ đòi hỏi cuộc sống
Câu 23: Nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ XX là
A, Tình trạng đối đầu giữa Liên Xô- Mĩ, đỉnh cao là cuộc Chiến tranh lạnh
B, Xu thế hòa hoãn và hòa dịu, đối thoại và hợp tác
C, Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ liên tục diễn ra
D, Xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác
Câu 24: Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế ở nửa sau thế kỉ XX là
A. Trật tự 2 cực Ianta	B. Chiến tranh lạnh
C. Xu thế liên kết khu vực và quốc tế	D. Sự ra đời của các khối quân sự đối lập
Câu 25. Thành công của Tây Âu trong quá trình khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh có ý nghĩa lịch sử như thế nào?  
A. Xóa bỏ được tình trạng nhập siêu.
B. Khai thác được nguồn nguyên vật liệu, nhân công rẻ của các nước thế giới thứ ba.
C. Cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu.
D. Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế thế giới.
Câu 26. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai?
A. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh mới.
B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.
D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng.
Câu 27. Sự khác biệt căn bản giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong thế kỉ XX là
A. Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu, căng thẳng.
B. Chiến tranh lạnh diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp về quân sự.
C. Chiến tranh lạnh chỉ chủ yếu diễn ra sự hai nước Mĩ và Liên xô.
D. Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co không phân thắng bại giữa Liên xô và Mĩ.
Câu 28. Điểm tương đồng trong quá trình ra đời của hai tổ chức Liên minh châu Âu ( EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là gì?
A. Các nước thành viên đều là đồng minh chiến lược của Liên Xô.
B. Chịu tác động trực tiếp từ các quyết định của hội nghị I-an-ta.
C. Xuất phát từ nhu cầu liên kết, hợp tác để cùng nhau phát triển.
D. Nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và Trung Quốc vào khu vực.
Câu 29. Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là
A. do sự bùng nổ dân số.
B. nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của cuộc sống.
C. yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới.
D. yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Câu 30. Để giữa gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?
A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.
B. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh.
C. Phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới.
D. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận.
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